
IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan: 

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan 
 

ST
T 

Tên TC / cá nhân TK 
giao 
dịch 
CK 

Chức 
vụ tại 
CTY 

Số CMND Ngày 
cấp 
CMND 

Nơi 
cấp 
CMND 

Địa 
chỉ 

Số cổ 
phiếu 
sở hữu 
cuối kỳ 

Tỷ lệ 
sở 
hữu 
cổ 
phiếu 
cuối 
kỳ 

Ghi 
chú 

1 Phùng Văn Quang 
003C 

102549 
CT 

HĐQT 
030205407 12/12/08 HP HP 252.707 2,53%  

2 Phạm Thị Liên  NCLQ 030828863 13/01/10 HP HP 109.367 1,09%  

3 Phùng Thị Thu Huyền  NCLQ 013377133 17/02/11 HN HN 47.343 0,47%  

4 Phùng Tuấn Anh  NCLQ 031325885 18/07/01 HP HP 50.820 0.51%  

5 Nguyễn Quốc Hùng  
Tổng 
GĐ 

020137716 30/06/10 HCM HCM 331.038 3,31%  

6 Nguyễn Mỹ Hải 
005C 

281515 
TV 

HĐQT 
030204115 24/12/04 HP HP 249.848 2,50%  

7 Châu Quang Khánh  NCLQ 013357201 29/09/10 HN HN 15.840 0,16%  

8 Châu Mỹ Linh  NCLQ 031121190 26/07/97 HP HP 124.722 1,25%  

9 Nguyễn Hữu Xướng  NCLQ 030004741 22/10/08 HP HP 61.583 0,62%  

10 Nguyễn Trung Kiên 
006C 

034661 
TV 

HĐQT 
030897110 29/03/10 HP HP 225.718 2,26%  

11 Nguyễn Mai Trinh  NCLQ 030721912 03/06/03 HP HP 46.749 0,47%  

12 Nguyễn Thị Minh Hậu  NCLQ 030653502 06/05/05 HP HP 45.648 0,46%  

13 
Nguyễn Thị Minh 

Hương 
 NCLQ 030786160 12/10/05 HP HP 17 0,00%  

14 Nguyễn Văn Hà  
TV 

HĐQT 
023500826 11/09/09 HCM HCM 263.667 2,64%  

15 Nguyễn Thị Thu Hạnh  NCLQ 023669029 17/11/98 HCM HCM 40.217 0,40%  

16 Nguyễn Thế Quân 
014C 

801508 
Trưởng 

BKS 
024614413 26/12/07 HCM HCM 281.380 2,81%  

17 Phạm Thị Ngọc Vân  NCLQ 024423168 01/09/05 HCM HCM 18.973 0,19%  

18 Đinh Kim Quy  NCLQ 023385892 19/10/96 HCM HCM 40.261 0,40%  

19 
Nguyễn Thị Thanh 

Thủy 
014C 

975668 
TV 

BKS 
024718082 17/04/07 HCM HCM 222.024 2,22%  

20 Nguyễn Hoàng Thắng  NCLQ 023208185 12/08/03 HCM HCM 89 0,00%  

21 Triệu Đình Trung 
009C 

003154 
TV 

BKS 
013324487 08/07/10 HN HN 98.035 0,98%  

22 Triệu Thanh Hải  NCLQ 031069335 18/04/07 HP HP 1320 0,01%  

23 Nguyễn Thế Hưng 
079C 

009818 
P. TGD  

KTT 
024897269 10/12/08 HCM HCM 123.409 1,23%  

24 Trần Đoàn Viện  
Ban. 
GĐ 

030955726 31/12/08 HP HP 32.946 0,33%  

25 Đào Kim Trọng 
096C 

001969 
Người 
CBTT 

022959271 08/08/09 HCM HCM 25.792 0,26%  
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